
PHIẾU ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
(Họ và tên: ......................................................... Lớp: .............)

I. ĐỌC HIỂU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài 1: Truyện "Mây đen và mây trắng"

Mây trắng Mây đen

Câu 1: Vì sao Mây Đen khóc (tạo ra mưa) còn Mây Trắng thì không?

Câu 2: Qua câu chuyện, em thấy việc làm của Mây Đen mang lại lợi ích gì cho con người và
cây cối?

Bài 2: Bài thơ "Cánh cam lạc mẹ"

Câu 3: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của chú Cánh Cam khi bị lạc mẹ trong vườn:

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của bài thơ?
[ ] A. Cần phải trừng phạt kẻ bắt nạt bạn bè.
[ ] B. Cần biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
[ ] C. Cánh cam rất ham chơi nên bị lạc mẹ.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu 5: Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp trong bảng:
(mây trắng, an ủi, xanh biếc, giúp đỡ, cánh cam, vàng rực, tưới nước, mặt trời)

Từ chỉ sự vật Từ chỉ hoạt động Từ chỉ đặc điểm (màu sắc)

Câu 6: Điền c/k, g/gh hoặc ng/ngh vào chỗ chấm:
- Con .........iến; .........éo co; .........ể chuyện.
- .........ế gỗ; .........ọn gàng; con .........ẹ.
- .........ỉ ngơi; .........ọt ngào; lắng .........e.
Câu 7: Đặt 01 câu nói về một việc em thích làm trong ngày nghỉ (có sử dụng từ chỉ màu sắc
hoặc hoạt động):

III. NÓI VÀ ĐÁP LỜI



Câu 8: Em hãy viết lời đáp cho các tình huống sau:
a) Thấy bạn bị ngã đau, em đến an ủi bạn: b) Muốn mời bạn cùng đọc chung cuốn

truyện:

IV. VIẾT

Câu 9: Viết đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm để giúp đỡ người khác
(hoặc một việc em yêu thích).
Gợi ý: Việc đó là việc gì? Em làm cùng ai? Kết quả thế nào? Cảm xúc của em?

Câu 10 (Chính tả): Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:

Trên cánh đồng bao la sóng lúa các bác nông dân đang hăng say gặt hái.

Viết lại câu hoàn chỉnh:


